
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN PHÚC LỢI



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phúc Lợi, ngày 24  tháng 3 năm 2023



DANH SÁCH
CBCCVC, NLĐ ký cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp 
Năm 2023
- Tổng số CBCCVC, NLĐ của đơn vị: 43  người.
- Số CBCCVC, NLĐ đã ký cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp: 43 người.
Danh sách cụ thể như sau:
	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, 
năm sinh
	Chức vụ
hiện nay
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	I
	Danh sách CBCCVC, NLĐ ký cam kết thực hiện

	1
	Lê Thị Mỹ Hạnh 
	29/01/1981
	Hiệu trưởng
	

	2
	Đinh Thị Luận 
	01/10/1982
	Phó hiệu trưởng
	

	3
	Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	01/04/1983
	Phó hiệu trưởng
	

	4
	Kiều Thị Dân 
	13/09/1977
	Giáo viên
	

	5
	Lê Thị Huyền Mai 
	10/09/1982
	Giáo viên
	

	6
	Lê Thị Hương Lý
	03/12/1984
	Giáo viên
	

	7
	Phạm Thị Minh Thúy
	13/06/1988
	Giáo viên
	

	8
	Bùi Thị Tươi
	11/11/1992
	Giáo viên
	

	9
	Nguyễn Thị Thu
	16/07/1991
	Giáo viên
	

	10
	Đào Thị Chung
	02/02/1984
	Giáo viên
	

	11
	Nguyễn Thị Thanh An 
	03/06/1985
	Giáo viên
	

	12
	Lê Thị Tĩnh
	27/03/1986
	Giáo viên
	

	13
	Vũ Thị Nga
	14/07/1985
	Giáo viên
	

	14
	Nguyễn Thị Thảo
	16/10/1986
	Giáo viên
	

	15
	Nguyễn Thị Thủy
	08/07/1992
	Giáo viên
	

	16
	Lê Thị Thu Hằng
	25/10/1986
	Giáo viên
	

	17
	Nguyễn Thị Ngà
	06/04/1991
	Giáo viên
	

	18
	Đặng Thị Kim Xuân
	14/05/1986
	Giáo viên
	

	19
	Bùi Thị Thùy Dương
	10/10/1991
	Giáo viên
	

	20
	Nguyễn Thị Ngoan
	22/08/1994
	Giáo viên
	

	21
	Thân Thị Nguyệt
	12/08/1987
	Giáo viên
	

	22
	Bùi Thị Hoa
	01/08/1994
	Giáo viên
	

	23
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	12/09/1989
	Giáo viên
	

	24
	Nguyễn Thị Thơm 
	05/08/1992
	Giáo viên
	

	25
	Trương Thị Thiên Hương
	16/05/1997
	Giáo viên
	

	26
	Trần Thị Tươi
	15/05/1990
	Giáo viên
	

	27
	Nguyễn Thanh Hải 
	08/09/1984
	Nhân viên VT
	

	28
	Nguyễn Thị Sửu
	09/10/1982
	Nhân viên Y tế
	

	29
	Lê Thị Thanh Yến
	13/05/1976
	Nhân viên nuôi
	

	30
	Nguyễn Thị Hồng Thuý
	26/12/1980
	Nhân viên nuôi
	

	31
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	02/05/1979
	Nhân viên nuôi
	

	32
	Nguyễn Thị Thanh Hảo
	06/12/1982
	Nhân viên nuôi
	

	33
	Nguyễn Thanh Huyền 
	13/01/1988
	Nhân viên nuôi
	

	34
	Nguyễn Thị Vân Anh
	03/01/1982
	Nhân viên nuôi
	

	35
	Đoàn Thị Thanh Bình 
	21/08/1985
	Nhân viên nuôi
	

	36
	Bùi Thu Hương 
	12/01/1975
	Nhân viên nuôi
	

	37
	Lê Văn Hiền
	10/10/1973
	Nhân viên bảo vệ
	

	38
	Kiều Đình Hoàn
	01/07/1977
	Nhân viên bảo vệ
	

	39
	Lê Xuân Hùng 
	16/01/1981
	Nhân viên bảo vệ
	

	40
	Lương Thị Đào 
	19/10/1991
	Giáo viên
	

	41
	Nguyễn Thị Hồng Vui
	13/06/1988
	Giáo viên
	

	42
	Lê Thị Khởi
	21/01/1967
	Giáo viên
	

	43
	Đào Thị Bích Thủy
	10/11/1981
	Nhân viên y tế
	

	
	THỦ TRƯỞNG  ĐƠN VỊ

 (ký tên và đóng dấu)


	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LỢI



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Phúc Lợi , ngày….. tháng  3 .năm 2023


THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ
Quý I/2023
	Tổng số CBCC VC, NLĐ của đơn vị
	Số đã ký 

cam kết
	Số được đánh giá trong kỳ
	Số chưa đánh giá
	Lý do chưa đánh giá
	Số chưa đạt chuyên nghiệp
	Số đạt chuyên nghiệp
	Tỷ lệ CBCCVC, NLĐ đạt chuyên nghiệp
	Số đề nghị biểu dương khen thưởng

	
	
	
	
	Nghỉ thai sản
	Nghỉ ốm, nghỉ phép… từ 15 ngày làm việc trở lên
	Cá nhân không tự đánh giá
	Lý do khác
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=10/3
	11

	43
	43
	43
	0
	0
	0
	0
	
	0
	07
	16%
	0


Danh sách CBCCVC, NLĐ đạt chuyên nghiệp:
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác

hiện nay
	Đề nghị khen thưởng

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Phó hiệu trưởng
	

	2
	Nguyễn Thanh Huyền
	Nhân viên nuôi
	

	3
	Đào Thị Bích Thủy
	Nhân viên kế toán
	

	4
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	

	5
	Bùi Thị Thùy Dương
	Giáo viên
	

	6
	Lê Thị Hương Lý
	Giáo viên
	

	7
	Lê Thị Khởi
	Giáo viên
	


Danh sách CBCCVC, NLĐ chưa đánh giá sự chuyên nghiệp
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị

công tác hiện nay
	Lý do chưa đánh giá

	
	
	
	Nghỉ thai sản
	Nghỉ ốm, nghỉ phép… từ 15 ngày làm việc trở lên
	Cá nhân không tự đánh giá
	Lý do khác

	1
	Không có
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- PGD;
- Lưu. 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





	TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

ĐƠN VỊ


	
	……. (TIÊU NGỮ)……..

………, ngày….. tháng ….năm 20….



BIỂU TỔNG HỢP

Kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ KHỐI……………….
Quý…./20… 

 (có danh sách CBCCVC, NLĐ đạt chuyên nghiệp kèm theo)
	STT
	Tên đơn vị trong khối
	Số đã ký 

cam kết
	Số được đánh giá trong kỳ
	Số chưa đánh giá
	Lý do chưa đánh giá
	Số chưa đạt chuyên nghiệp
	Số đạt chuyên nghiệp
	Tỷ lệ CBCCVC, NLĐ đạt chuyên nghiệp
	Số đề nghị biểu dương khen thưởng

	
	
	
	
	
	Nghỉ thai sản
	Nghỉ ốm, nghỉ phép… từ 15 ngày làm việc trở lên
	Cá nhân không tự đánh giá
	Lý do khác
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12=11/4
	13

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Quận uỷ,

- Lưu. 

	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (ký tên và đóng dấu)




	TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

ĐƠN VỊ


	……. (TIÊU NGỮ)……..

………, ngày….. tháng ….năm 20….



DANH SÁCH

CBCCVC, NLĐ ĐẠT CHUYÊN NGHIỆP KHỐI…….
Quý ……/20…..
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị

 công tác
	Đề nghị khen thưởng

(nếu có tích dấu X)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


MẪU 02





MẪU 06





MẪU 07





MẪU 07 A








